	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	KHOA:  CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	                 TP.HCM, ngày  19  tháng  08  năm 2017

	BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ THỰC TẬP

	MÔN: THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN 

	HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017 -  KHOÁ : 16CĐ-ĐL3 ( 1 LỚP/ 2NHÓM)

	TỔNG CỘNG : 11 BÀI

Bài 1 :  Kỹ thuật an toàn

Bài 2 :  Sử dụng các đồng hồ đo trong ngành lạnh

Bài 3 :  Sử dụng các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa lạnh

Bài 4 :  Đấu điện các mạch đèn thông dụng

Bài 4 :  Đấu điện các mạch đèn thông dụng

Bài 5 :  Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha

Bài 6 :  Đấu điện động cơ không đồng bộ 3 pha 

Bài 7 : Kiểm tra các khí cu điện

Bài 8 : Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha 

Bài 9 : Đấu mạch khởi động và đảo chiều động cơ 

Bài 10 : Đấu mạch cho 2 động cơ KĐB 3 pha

Bài 11 : Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh 

1. BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ


	TT
	               Tên sản phẩm
	Tên vật tư /Định mức cho từng HS
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị tính
	       Số lượng
	

	1
	Dây điện đôi 24
	Cuộn
	1
	

	2
	Bóng đèn tròn 75W
	Cái
	10
	 

	3
	Ống đồng (6
	Cuộn
	04
	

	4
	Ống đồng (16
	Mét
	20
	Làm phin

	5
	Lưới làm phin
	Mm2
	1
	

	6
	Rắc ghim capa
	Bịch
	2
	

	7
	Đầu rắc co (6
	Cái
	30
	

	8
	Bạc hàn
	Cây
	50
	

	9
	Thau hàn
	Cây
	20
	

	10
	Băng keo điện 5+ B.keo giấy 5
	Cái
	5 + 5
	

	11
	Pin 1,5V 2AA, 9V
	Cặp
	10
	


Sĩ số sinh viên dự trù là: 50 SV
	    TRƯỞNG KHOA
	                         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                                                                                                          Đỗ Trọng Quý

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	KHOA:  CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	                 TP.HCM, ngày  19 tháng  08  năm 2017

	BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ THỰC TẬP

	MÔN: THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN + MÁY ĐIỆN

	HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017 -  KHOÁ : 15CĐ-ĐL1 ( 2 LỚP/ 3NHÓM)
THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HTL

MÁY ĐIỆN

Bài 1: Rờle nhiệt
Bài 2: Rờle  áp suất cao
Máy biến áp một pha công suất nhỏ
Bài 3: Rờle  áp suất thấp
Động cơ không đồng bộ 3 pha
Bài 4: Rờle  áp suất dầu
Động cơ không đồng bộ 1 pha
Bài 5:  Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha
Bài 6:  Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố
Bài 7:  Mạch khởi động sao – tam giác có báo sự cố
Bài 8:  Mạch máy lạnh tủ đứng
Bài 9 :  Mạch kho lạnh
Bài10:  Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL
Bài 11:  Mạch Rờle  áp suất cao, thấp
Bài12 : Mạch Rờle  áp suất dầu
1. BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ

	TT
	               Tên sản phẩm
	Tên vật tư /Định mức cho từng HS
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị tính
	       Số lượng
	

	1
	Dây điện đơn
	Cuộn
	1
	

	2
	Rơ le nhiệt 
	Cái
	10
	 

	3
	Rơ le thời gian (timer)
	Cái
	5
	

	4
	Rơ le áp suất cao
	Cái
	5
	

	5
	Rơ le áp suất thấp
	Cái
	5
	

	6
	Rơ le áp suất dầu
	Cái
	5
	

	7
	Phích cắm điện
	Cái
	10
	

	8
	Tụ quạt 2 ( 3 Mi
	Cái
	5
	

	9
	Tụ lốc 25( 30 Mi
	Cái
	5
	

	10
	Băng keo điện 5+ B.keo giấy 5
	Cái
	5 + 5
	


Sĩ số sinh viên dự trù là: 65 SV

	    TRƯỞNG KHOA
	                         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                                                                                                          Đỗ Trọng Quý
